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SỞ NỘI VỤ TỈNH THANH HÓA 

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

Số:       /BTĐKT-THHC 

V/v công khai và lấy ý kiến nhân dân để 

đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2021 

 

          Kính gửi:     

                          - Báo Thanh Hóa; 

                          - Cổng Thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh; 

                          - Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 12/2019 của Bộ Nội vụ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua 

khen thưởng, trong đó quy định việc công khai và lấy ý kiến nhân dân trước khi 

trình cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh (cơ quan thường trực của Hội đồng Thi 

đua – Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa) kính đề nghị Báo Thanh Hóa, Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đăng tải Danh sách các tập thể, cá 

nhân trên Báo Thanh Hóa, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Cổng Thông tin 

điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo để công khai, xin ý kiến nhân dân trước khi 

trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh và cấp có thẩm quyền khen thưởng 

(Có danh sách kèm theo). 

Các ý kiến tham gia gửi trước ngày 10/9/2021 về địa chỉ Ban Thi đua – 

Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, số 42 Lê Quý Đôn, Phường Ba Đình, 

thành phố Thanh Hóa (quá thời hạn nêu trên, được hiểu là không có ý kiến tham 

gia). 

 Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh trân trọng đề nghị Ban Biên tập Báo 

Thanh Hóa, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm, 

phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ Sở Nội vụ (để b/c); 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Đỗ Trọng Hùng 
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DANH SÁCH  

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG 

(Kèm theo Công văn số              /BTĐKT-THHC ngày      /      /2021 của Ban Thi 

đua – Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa) 

 

I. HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT 

1.  Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT  

1.  Trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa. 

III. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ 

1.  Trường Tiểu học Minh Khai 1, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa; 

2.  Trường Tiểu học Thị trấn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

IV. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA 

1.  Trường Trung học phổ thông Cẩm Thủy 3, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa; 

2.  Trường Trung học cơ sở Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

3.  Trường Mầm non Họa Mi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

4.  Trường Tiểu học Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; 

5.  Trường Trung học cơ sở Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa; 

6.  Trường Tiểu học Thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh 

Hóa; 

V. BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tập thể: 

1.  Phòng Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí, Trường Đại học Hồng Đức, 

tỉnh Thanh Hóa;  

2.  Trường Trung học phổ thông Thạch Thành 3, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hóa;  

3.  Trường Tiểu học Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

4.  Trường Tiểu học Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; 

5.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa; 

6.  Trường Tiểu học Thị trấn Bút Sơn 1, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa; 
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7.  Trường Trung học cơ sở Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa; 

8.  Trường Tiểu học Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; 

9.  Trường Mầm non Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

10.  Trường Mầm non Đông Cương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa; 

11.  Trường Mầm non Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa; 

12.  Trường Mầm non VietKids thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa; 

13.  Trường Mầm non Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; 

14.  Trường Tiểu học Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; 

15.  Trường Trung học cơ sở Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh 

Hóa; 

16.  Trường Tiểu học Trung Tiến, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Cá nhân: 

1.  Ông Vũ Văn Bình, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa;  

2.  Ông Đậu Bá Thìn, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học 

Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa; 

3.  Ông Lê Xuân Ninh, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương 

Đắc Bằng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; 

4.  Ông Hoàng Văn Chín, Tổ trưởng chuyên môn, trường Trung học phổ 

thông Mai Anh Tuấn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;  

5.  Ông Trần Anh Tú, Tổ trưởng chuyên môn, trường Trung học phổ 

thông Lê Lợi, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;  

6.  Bà Mai Thị Xuân, Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Hà 

Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 

7.  Ông: Mai Văn Ngọc, Tổ Trưởng chuyên môn, Trường Trung học phổ 

thông Hoàng Lệ Kha, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.  

8.  Ông Vũ Hồng Tuấn, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

9.  Bà Lê Thị Tình, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

10.  Bà Lê Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Thanh, huyện 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

11.  Bà Hoàng Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Đạt, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; 

12.  Bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Vệ 1, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; 

13.  Ông Trịnh Tiến Nam, Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội 
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trú Trung học cơ sở Bá Thước, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; 

VI. CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ 

1.  Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 1, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa; 

2.  Trường THPT Cẩm Thủy 1, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa; 

3.  Trường Trung học cơ sở Minh Khai, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa; 

4.  Trường Trung học cơ sở Thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa. 

VII. CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH 

1.  Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;  

2.  Trường Trung học phổ thông Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương;  

3.  Trường Trung học phổ thông Hoàng Lệ Kha, huyện Hà Trung;  

4.  Trường Trung học phổ thông Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hoá;  

5.  Trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 3, huyện Triệu Sơn;  

6.  Trường Trung học phổ thông Hà Văn Mao, huyện Bá Thước;  

7.  Trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc. 

8.  Trường Mầm non Hà Tiến, huyện Hà Trung; 

9.  Trường Tiểu học Hà Bình, huyện Hà Trung; 

10.  Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, huyện Hà Trung; 

11.  Trường Mầm non Định Tiến, huyện Yên Định; 

12.  Trường Tiểu học Định Hòa, huyện Yên Định; 

13.  Trường Trung học cơ sở Yên Trường, huyện Yên Định; 

14.  Trường Tiểu học thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định; 

15.  Trường Mầm non Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn; 

16.  Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Triệu Sơn; 

17.  Trường Trung học cơ sở Hợp Thành, huyện Triệu Sơn; 

18.  Trung tâm Giáo dục nghề  nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện 

Triệu Sơn; 

19.  Trường Trung học cơ sở Tây Đô, huyện Vĩnh Lộc; 

20.  Trường Tiểu học Vĩnh Thành, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc; 

21.  Trường Mầm non Vĩnh Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc; 

22.  Trường Mầm non Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa; 

23.  Trường Tiểu học Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa; 
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24.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa; 

25.  Trường Trung học cơ sở Công Liêm, huyện Nông Cống; 

26.  Trường Tiểu học Tượng Sơn, huyện Nông Cống; 

27.  Trường Mầm Non Trung Chính I, huyện Nông Cống; 

28.  Trường Mầm non Đông Thịnh, huyện Đông Sơn; 

29.  Trường Trung học cơ sở Đông Văn, huyện Đông Sơn; 

30.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Hoàng, huyện Đông Sơn; 

31.  Trường Mầm non Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa; 

32.  Trường Mầm non Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa; 

33.  Trường Tiểu học Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa; 

34.  Trường Tiểu học Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa; 

35.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa; 

36.  Trường Trung học cơ sở Tố Như-Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa; 

37.  Trung tâm Giáo dục nghề  nghiệp – Giáo dục thường xuyên, huyện 

Hoằng Hóa; 

38.  Trường Mầm non Tân Phong 3, huyện Quảng Xương; 

39.  Trường Mầm non Quảng Định, huyện Quảng Xương; 

40.  Trường Tiểu học Quảng Nhân, huyện Quảng Xương; 

41.  Trường Tiểu học Quảng Thái, huyện Quảng Xương; 

42.  Trường THCS Tân Phong 2, huyện Quảng Xương; 

43.  Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thị xã Bỉm Sơn; 

44.  Trường Mầm non Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn; 

45.  Trường Tiểu học Lam Sơn 3, thị xã Bỉm Sơn; 

46.  Trường Mầm non thị trấn huyện Nga Sơn 

47.  Trường Tiểu học Thị Trấn huyện Nga Sơn 

48.  Trường Trung học cơ sở Nga Thủy, huyện Nga Sơn; 

49.  Trường Mầm non Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn; 

50.  Trường Tiểu học Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn; 

51.  Trường Trung học cơ sở Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn; 

52.  Trường Mầm Non Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc; 

53.  Trường Trung học cơ sở Lê Hữu Lập, huyện Hậu Lộc; 

54.  Trường Trung học cơ sở Phú Lộc, huyện Hậu Lộc; 

55.  Phòng Giaos dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa; 

56.  Trường Mầm non Ba Đình, thành phố Thanh Hóa; 

57.  Trường Mầm non Họa My, thành phố Thanh Hoá; 

58.  Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, thành phố Thanh Hóa; 
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59.  Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Thanh Hoá; 

60.  Trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa; 

61.  Trường Mầm non Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn; 

62.  Trường Trung học cơ sở Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn; 

63.  Trường Mầm non Sơn Thủy, huyện Quan Sơn; 

64.  Trường Tiểu học Trung Hạ, huyện Quan Sơn; 

65.  Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Quan Sơn; 

66.  Trường Mầm non Thị trấn Lang Chánh 1, huyện Lang Chánh; 

67.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy; 

68.  Trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy; 

69.  Trường Mầm non Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy; 

70.  Trường Tiểu học Thị trấn, huyện Thường Xuân; 

71.  Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Thường Xuân; 

72.  Trường Trung học cơ sở Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân; 

73.  Trường Tiểu học Lương Nội, huyện Bá Thước; 

74.  Trường Tiểu học Điền Hạ, huyện Bá Thước; 

75.  Trường Trung học cơ sở Ban Công, huyện Bá Thước; 

76.  Trường Mầm non thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước; 

77.  Trường Mầm non Vân Du, huyện Thạch Thành; 

78.  Trường Tiểu học Thành Kim, huyện Thạch Thành; 

79.  Trường Trung học cơ sở Vân Du, huyện Thạch Thành; 

80.  Trường Mầm non Xuân Bình, huyện Như Xuân; 

81.  Trường Tiểu học Xuân Bình, huyện Như Xuân; 

82.  Trường Trung học cơ sở Cát Tân, huyện Như Xuân; 

83.  Trường TH&THCS Xuân Quỳ, huyện Như Xuân; 

84.  Trường Mầm non Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc; 

85.  Trường Tiểu học Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc; 

86.  Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh, huyện Ngọc Lặc; 

87.  Trường Mầm non thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh; 

88.  Trường Tiểu học Phú Nhuận, huyện Như Thanh; 

89.  Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Như Thanh; 

90.  Trường Mầm non Phú Sơn, huyện Quan Hóa; 

91.  Trường Tiểu học Thanh Xuân, huyện Quan Hóa; 

92.  Trường Trung học cơ sở Hồi Xuân, huyện Quan Hóa./. 
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